
      

BÁO CÁO 

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân các cấp kỳ 2019 - 2023 

  

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Công văn số 4305/BTP-KTrVB ngày 

02/11/2022 của Bộ Tư pháp về tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực 

hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023, UBND tỉnh Sơn La báo cáo kết quả hệ 

thống hóa kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (quy định 05 năm một lần), Công văn số 4305/BTP-KTrVB 

ngày 02/11/2022 của Bộ Tư pháp về tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và 

thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023. Để triển khai thực hiện việc hệ 

thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, 

đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 

85/KH-UBND  ngày 29/03/2023 về hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023, Công 

văn số 4260/UBND-NC ngày 04/11/2022 về việc triển khai Công văn số 

4305/BTP-KTrVB ngày 02/11/2022 của Bộ Tư pháp về tài liệu hướng dẫn xây 

dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023, giao Sở Tư 

pháp tổ chức 01 hội nghị tập huấn nghiệp vụ về rà soát, hệ thống văn bản QPPL 

cho các cán bộ làm công tác pháp chế, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác rà 

soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND 

tỉnh; Công chức Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Trên cơ sở Kế hoạch, 
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Công văn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành 05 văn bản để đôn đốc, 

hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc thực hiện hệ thống hóa 

văn bản1. 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã ban 

hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản của HĐND, UBND cấp huyện kỳ 2019 -

2023, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện việc hệ 

thống hóa văn bản của HĐND, UBND cấp xã kỳ 2019 - 2023. 

II. KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN 

Toàn tỉnh đã thực hiện hệ thống hóa với tổng số văn bản được tập hợp là: 

1288 văn bản, trong đó văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ là: 665 

văn bản; văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần là: 58 văn bản; văn 

bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 

hoặc ban hành mới là: 77 văn bản; văn bản còn hiệu lực là: 620 văn bản; Văn 

bản chưa có hiệu lực là: 03 văn bản. Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của 

HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn la kỳ 2019-2023, cụ thể như sau: 

1. Kết quả hệ thống hóa văn bản của HĐND, UBND tỉnh 

Trên cơ sở Kế hoạch hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 Về 

việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La kỳ 2019 - 2023, với tổng số 802 văn bản 

trong đó: 04 danh mục văn bản và 01 tập hệ thống hóa; đăng tải kết quả hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sơn La kỳ 2019 - 2023 trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh 

(https://sonla.gov.vn); đăng công báo danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ, một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn 

La kỳ 2019 - 2023 trên (https://congbao.sonla.gov.vn). 

- Tổng số văn bản được tập hợp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 802 

văn bản (Trong đó 248 Nghị quyết; 554 Quyết định). 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 373 văn bản (Trong 

đó 94 Nghị quyết; 277 Quyết định; Chỉ thị 02 văn bản). 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 54 văn bản (Trong đó 

21 Nghị quyết; 33 Quyết định). 

                                           
1. Công văn số 1525/STP-XDKT&TDTHPL ngày 15/11/2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ về hệ 

thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023; Công văn số 660/STP-XDKT&TDTHPL ngày 25/6/2023 hướng dẫn 

một số nội dung về nghiệp vụ thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023; Công văn số 983/STP-

XDKT&TDTHPL ngày 04/10/2023 về việc đôn đốc gửi văn bản thực hiện hệ thống hoá kỳ 2019 - 2023; Công 

văn số 1233/STP-XDKT&TDTHPL ngày 29/11/2023 về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện hệ thống hóa văn 

bản kỳ 2019 - 2023; Công văn số 178/STP-XDKT&TDTHPL ngày 27/02/2024 về việc tham gia ý kiến các danh 

mục văn bản của kỳ hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 
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- Văn bản còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 429 văn bản (Trong đó 153 Nghị quyết; 276 

Quyết định). 

- Văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sơn La trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 74 văn bản (Trong đó 35 Nghị 

quyết; 39 Quyết định). 

2. Kết quả hệ thống hóa văn bản của HĐND, UBND cấp huyện 

Chủ tịch UBND các huyện thành phố ban hành 12 Quyết định2 công bố kết 

quả hệ thống hóa tại cấp mình quản lý với tổng số 410 văn bản trên Cổng thông tin 

điện tử của địa phương, niêm yết đối với Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực ở cấp huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, cụ thể:  

- Tổng số văn bản được tập hợp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 410 

văn bản (Trong đó 39 Nghị quyết; 371 Quyết định). 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 227 văn bản 

(Trong đó 34 Nghị quyết; 193 Quyết định). 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 04 văn bản 

(Trong đó 04 Quyết định). 

- Văn bản còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp 

                                           
2 . Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Công bố kết 

quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ban hành 

đến hết ngày 31/12/2023 (kỳ hệ thống hóa 2019-2023); Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 

2024 của Chủ tịch UBND huyện Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Vân 

Hồ ban hành hết hiệu lực được rà soát trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 

28 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND huyện Yên Châu ban hành hết hiệu lực được rà soát trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023; Quyết định số 

190/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật do HĐND, UBND huyện Phù Yên ban hành hết hiệu lực được rà soát trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 

2023; Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Sông Mã ban hành hết hiệu lực được rà soát trong kỳ hệ 

thống hóa 2019 – 2023; Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Sốp Cộp ban hành hết hiệu lực được 

rà soát trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023; Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Chủ 

tịch UBND huyện Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Mộc Châu ban 

hành hết hiệu lực được rà soát trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023; Quyết định số 1411QĐ-UBND ngày 01 tháng 

3 năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 

thành phố ban hành hết hiệu lực được rà soát trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023; Quyết định số 395/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do 

HĐND, UBND huyện Mai Sơn ban hành hết hiệu lực được rà soát trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023; Quyết 

định số 307/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Mường La ban hành hết hiệu lực được rà soát trong kỳ hệ thống hóa 

2019 – 2023; Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Quỳnh Nhai ban hành hết hiệu lực được rà soát 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023; Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Thuận Châu ban hành 

hết hiệu lực được rà soát trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023. 
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huyện trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 180 văn bản (Trong đó 05 Nghị 

quyết; 175 Quyết định). 

- Văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 03 văn bản (Trong đó 03 Quyết định). 

- Văn bản chưa có hiệu lực đã được ban hành trong kỳ hệ thống hóa: 03 

văn bản. 

3. Kết quả hệ thống hóa văn bản của HĐND, UBND cấp xã 

Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ban hành các quyết định công bố 

kết quả hệ thống hóa với tổng số 76 văn bản và niêm danh mục văn bản hết hiệu 

lực, ngưng hiệu lực ở cấp xã tại trụ sở cơ quan, đơn vị và Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả xã, cụ thể: 

- Tổng số văn bản được tập hợp trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 76 

văn bản (Trong đó 58 Nghị quyết; 18 Quyết định). 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp xã trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 65 văn bản (Trong 

đó 47 Nghị quyết; 18 Quyết định). 

- Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân cấp xã trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 0 văn bản. 

- Văn bản còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 11 văn bản (Trong đó 11 Quyết định). 

- Văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã 

trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 0 văn bản. 

III. ĐÁNH GIÁ VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung việc tổ chức triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL 

kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật, UBND các cấp đã ban hành các kế hoạch và tổ chức triển khai thực 

hiện hệ thống hóa văn bản đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định. Đến 

nay, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đã công bố đầy đủ kết quả hệ thống hóa 

văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 

2019 - 2023 còn những tồn tại, hạn chế cụ thể: 

 a) Việc xác định tình trạng hiệu lực đối với một số văn bản quy định theo 

giai đoạn thực hiện, văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao còn khó 

khăn do quy định về các trường hợp hết hiệu lực của văn bản QPPL tại Điều 154 
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Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) chưa 

được rõ ràng (đặc biệt là trường hợp hết hiệu lực theo thời hạn có hiệu lực đã 

được quy định trong văn bản).  

 b) Công tác rà soát, hệ thống hóa là công việc khó đòi hỏi đội ngũ làm 

công tác rà soát, hệ thống hóa phải có kinh nghiệm và chuyên môn sâu, nhưng 

hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành chủ yếu là 

kiêm nhiêm, lại luôn thay đổi, luân chuyển, nên khó nắm bắt và thực hiện công 

tác rà soát, hệ thống hóa theo đúng quy định. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trong thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, hệ 

thống hóa văn bản, UBND tỉnh đề xuất với Bộ Tư pháp: 

1. Nghiên cứu, xem xét trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 14/7/2011 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, để địa 

phương có cơ sở kiện toàn, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế, đảm bảo đúng 

điều kiện, tiêu chuẩn góp phần nâng cao chất lượng công tác pháp chế các cơ 

quan chuyên môn tại địa phương. 

2. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác rà soát, 

hệ thống hóa văn bản cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế ở địa phương, 

để  nắm bắt, thực hiện các quy trình rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, 

UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La kỳ 2019 - 2023, UBND tỉnh Sơn La trân 

trọng báo cáo Bộ Tư pháp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;  

- Ban chỉ đạo CCTP Tỉnh Ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Hằng. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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